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CHỦ ĐỀ 2
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ở HÀ TĨNH  (TIẾT 4, 5, 6, 7)
Môn: Giáo dục địa phương 7
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được một số thuận lợi và khó khăn về tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển  kinh tế – xã hội của địa phương.
- Trình bày được hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh.
- Đề xuất được một số giải pháp khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở địa phương
2. Năng lực.
- Năng lực khai thác, sử dụng tranh ảnh, tư liệu, bản đồ, năng lực tìm hiểu, khái quát thông tin và báo cáo thuyết trình, phản biện, đánh giá sản phẩm.
- Tự chủ và tự học: Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập
- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
- Giải quyết vấn đề sáng tạo: Phát hiện vấn đề và xử lí tình huống thực tiễn dựa vào kiến thức đã học.
3. Phẩm chất.
- Yêu nước: có tình yêu đối với quê hương và khát vọng mong muốn xây dựng quê hương giàu đẹp
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Tivi, máy tính, tranh ảnh minh họa
- Kế hoạch bài dạy, Slide trình chiếu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu
- Tạo tâm thế cho học sinh bước vào bài học
b. Nội dung: Kể những tài nguyên khoáng sản ở Hà Tĩnh
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi với bạn
* Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trình bày theo hiểu biết của bản thân
- HS khác bổ sung
* Bước 4: Đánh giá và dẫn dắt vào bài
- GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 
=> Cho điểm các nhóm và kết nối vào bài học
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh 
a. Mục tiêu
- HS trình bày được những thuận lợi, khó khăn của thiên nhiên tỉnh Hà Tĩnh 
b. Nội dung
- Thực hiện hoạt động cá nhân và nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm
- Câu trả lời, phiếu học tập của HS của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
Tìm hiểu SGK kết hợp hiểu biết của bản thân hoàn thiện phiếu học tập sau:
+ Phiếu học tập số 1.
	Phiếu học tập số 1.

	1. Nêu đặc điểm chính của tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh.

	2. Trình bày những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh ?

	3. Trình bày những khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh ? 



* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS thực hiện theo nhóm bàn – thời gian 15 phút
* Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV gọi các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung
* Bước 4: Đánh giá – khái quát
- GV nhận xét thái độ làm việc, kết quả làm việc của các nhóm
- GV chuẩn hóa kiến thức (trình chiếu)
	Phiếu học tập số 1.

	1. Nêu đặc điểm chính của tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh.

	2. Trình bày những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh ?

	3. Trình bày những khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh ?


	- Hà Tĩnh là tỉnh có địa hình đa dạng gồm vùng núi, trung du, đồng bằng và biển, trong đó đồi núi chiếm gần 80% diện tích tự nhiên. 
- Tài nguyên đất ở Hà Tĩnh khá đa dạng, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 



- Hà Tĩnh có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc.  (30 con sông lớn nhỏ với chiều dài trên 400 km, trữ lượng nước từ 9 – 10 tỉ m3 /năm) 



- Diện tích rừng khá rộng (333.040 ha, trong đó rừng tự nhiên là 217 777 ha, rừng trồng là 115 264 ha. 
- Động thực vật rất đa dạng, phong phú 
- Có nhiều loại khoáng sản: Sắt, than…nước khoáng…
	





- Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với cơ cấu cây trồng đa dạng: cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực và các loại cây trồng khác. 
- Các con sông này là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ nhu cầu sinh hoạt. thích hợp nuôi trồng thuỷ hải sản như: Tôm, cua, cá, nhuyễn thể và nuôi trồng rong biển. 
- Khai thác sản phẩm rừng: Gỗ quý, động vật quý




- Khai thác khoáng sản: vật liệu xây dựng, nước khoáng

	- Địa hình của Hà Tĩnh phân hoá phức tạp. gây khó khăn cho giao thông vận tải và sản xuất nông nghiệp. 

- Thời tiết Hà Tĩnh khắc nghiệt: Nắng nóng, dịch bệnh, thiên tai 













- Hà Tĩnh có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng nhỏ lẻ và phân tán. Mỏ quặng sắt có trữ lượng lớn nhất, nhưng nằm sâu dưới thềm lục địa gây khó khăn cho việc khai thác. 
- Tài nguyên sinh vật của tỉnh chưa được phát huy. 
- Tài nguyên rừng ở Hà Tĩnh đang bị suy giảm chủ yếu do: Cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép,…


2. Khai thác và sử dụng một số tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh
a. Mục tiêu
- Trình bày được việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên Hà Tĩnh: nước, đất, khoáng sản
b. Nội dung: Tài nguyên và việc sử dụng khai thác tài nguyen ở Hà Tĩnh
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS tìm hiểu 3 mục: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản
d. Tổ chức thực hiện:
b. Khai thác tài nguyên đất
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm hiểu tài nguyên đất
 Dựa vào bảng số liệu và thông tin, hãy: 
1. Nhận xét hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Hà Tĩnh. (Quan sát bảng 2.1)
2. Tài nguyên đất ở Hà Tĩnh đã được khai thác như thế nào ?
	Chỉ tiêu loại đất
	Năm 2020

	
	Số lượng (nghìn ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích tự nhiên
	599,4
	100,0

	I. Đất nông nghiệp
	498,9
	83,4

	1. Đất sản xuất nông nghiệp 
	138,8
	23,3

	- Đất trồng cây hàng năm 
	93,3
	15,6

	+ Đất trồng lúa 
	68,7
	11,5

	+ Đất trồng cây hàng năm khác 
	24,6
	4,1

	- Đất trồng cây lâu năm 
	45,5
	7,7

	2. Đất lâm nghiệp 
	352,2
	58,8

	3. Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	5,5
	0,9

	4. Đất làm muối và nông nghiệp khác 
	2,4
	0,4

	II. Đất phi nông nghiệp 
	88,0
	14,5

	III. Đất chưa sử dụng 
	12,5
	2,1


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2020)
Bước 2. HS thảo luận nhóm bàn
- So sánh nhận xét
Bước 3. HS trình bày, bổ sung
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Phát triển nhiều loài cây trồng, vật nuôi có giá trị. 
- Diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao
- Diện tích đất trồng cây hằng năm có xu hướng ngày càng giảm
+ GV bổ sung:
- Diện tích đất NN giảm nhưng nhờ ứng dụng KHKT, các giống mới nên năng suất lao động vẫn tăng
- Nhiều địa phương chuyển sang trồng cây ăn quả đạt giá trị kinh tế cao hơn: Cam, bưởi, dưa, chè, cà chua (Trồng dưa lưới trên đất hoang hoá ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, trồng cam, bưởi ở huyện Hương Khê, trồng chè ở Thị Trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn)
b. Khai thác tài nguyên nước:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm hiểu tài nguyên nước
1. Kể tên các ngành/nghề sử dụng tài nguyên nước ở Hà Tĩnh. 
2. Nêu một số phương thức khai thác tài nguyên nước ở Hà Tĩnh.
* Bước 2. HS thảo luận nhóm bàn
- Thảo luận, tổng hợp
* Bước 3. HS trình bày, bổ sung
* Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Hà Tĩnh có nguồn nước phong phú nhờ hệ thống sông suối hồ đập khá dày đặc. Toàn tỉnh có 348 hồ chứa có tổng dung tích chứa trên 1,55 tỉ m 3, 494 trạm bơm và 86 đập dâng, trong đó hồ chứa nước Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang) có dung tích là 775 triệu m 3, là hồ lớn nhất của Hà Tĩnh và là 1 trong 3 hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam. Nguồn tài nguyên nước dồi dào đang được khai thác phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.
- Các con sông ở Hà Tĩnh với đặc điểm ngắn và dốc, có nhiều lợi thế để xây dựng các nhà máy thuỷ điện. Nhiều nhà máy thuỷ điện với công suất trung bình và nhỏ đã được xây dựng ở các huyện miền núi như thuỷ điện Hương Sơn, thuỷ điện Ngàn Trươi,… Hà Tĩnh có 9 tuyến sông với tổng chiều dài 437 km. Hầu hết các sông nhỏ, nên tiềm năng phát triển giao thông thuỷ không nhiều. Tổng chiều dài khai thác cho giao thông thuỷ trên địa bàn tỉnh gần 250km, trên các sông: Sông La, Sông Nghèn, Sông Rào Cái, Sông Ngàn Sâu, Sông Ngàn Phố,… 
- Với lợi thế về ao, hồ, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Hà Tĩnh phát triển. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở Hà Tĩnh có 7 500 ha với nhiều mô hình nuôi cá cho hiệu quả kinh tế cao.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và hoàn thiện sản phẩm 
* Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
* Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, chuẩn hóa kiến thức (trình chiếu)
c. Khai thác tài nguyên khoáng sản:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tìm hiểu tài nguyên khoáng sản
1. Kể tên các ngành sử dụng tài nguyên khoáng sản ở Hà Tĩnh. 
2. Mô tả hoạt động khai thác khoáng sản ở Hà Tĩnh
* Bước 2. HS thảo luận nhóm bàn
- Thảo luận, tổng hợp
* Bước 3. HS trình bày, bổ sung
* Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Khoáng sản Hà Tĩnh khá đa dạng, có ở hầu khắp các huyện trong tỉnh, từ vùng ven biển đến vùng trung du miền núi, gồm có: Sắt, titan, than đá, các loại vật liệu xây dựng,… trong đó mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà) qua thăm dò, khảo sát có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn (lớn nhất Đông Nam Á).
- Khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: làm gạch, ngói …
- Khoáng sản là nước khoáng nước khoáng Nậm Chốt (Nước Sốt) ở Sơn Kim, huyện Hương Sơn (nhiệt độ từ 70 – 80oC, chứa nhiều khoáng chất) 
3. Suy thoái tài nguyên thiên nhiên
Mục tiêu: HS nhận biết và phân tích được hiện trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên và những hệ lụy khi khai thác tài nguyên khoáng sản mang lại
Nội dung: tảo đổi thực trạng tài nguyên khoáng sản hiện nay của HT
Sản phẩm: câu trả lời của HS
Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ
 Các nhóm 4 thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập:
	1. Trình bày một số biểu hiện của suy thoái tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh. 

	2. Nêu hậu quả của suy thoái tài nguyên thiên nhiên. 

	3. Đề xuất một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh.



Bước 2. HS thảo luận nhóm bàn
- Thảo luận, tổng hợp
Bước 3. HS trình bày, bổ sung
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- GV chuẩn hóa kiến thức:
	1. Trình bày một số biểu hiện của suy thoái tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh. 

	2. Nêu hậu quả của suy thoái tài nguyên thiên nhiên. 

	3. Đề xuất một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Hà Tĩnh.


	- Tài nguyên đất bạc màu


- Nguồn nước ô nhiễm


- Diện tích rừng thu hẹp

- Khai thác đá thu hẹp vùng núi
- Khai thác cát trái phép

- Thải rác thải sinh hoạt và rác thải sản xuất ra sông, hồ, biển
	- Đất nông nghiệp và đất hoa màu kém chất dinh dưỡng, năng suất gieo trồng không cao
- Ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, sức khỏe con người
- Khí hậu nóng lên, lũ lụt, hạn hán, sụt lở
- Ô nhiễm khói bụi, mất mỹ quan, hệ sinh thái
- Sụt lở hai bên bờ sông, thay đổi dòng chảy
- Ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, mất mỹ quan
	- Có kế hoạch khai thác đồng bộ
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức 
- Xử phạt nặng những hành vi khai thác trái phép, phá hoại
- Phát triển những thế mạnh; du lịch biển, du lịch ẩm thực, du lịch tâm linh…
(Liên hệ địa phương nơi em sinh sống)


+  HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS tìm hiểu được những tài nguyên: Đất, nước, khoáng sản ở địa phương em sinh sống. Thực trạng và giải pháp. Giáo dục tình yêu quê hương và ý thức trong việc phát triển quê hương.
Nội dung: tài nguyên ở địa phương
Sản phẩm: câu trả lời của HS
Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
1.Tìm hiểu phương thức khai thác tài nguyên đất hoặc nước ở địa phương em.
2. Tìm hiểu những giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà địa phương em đã và đang thực hiện.
Bước 2. HS thảo luận nhóm đôi
- Thảo luận, tổng hợp
Bước 3. HS trình bày, bổ sung
Bước 4. Đánh giá, kết luận
+ HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng những hiểu biết trong bài học suy nghĩ giải quyết vấn đề thực tiễn
Nội dung: Hướng phát triển của quê hương em
Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
? Theo em, Hà Tĩnh nói chung và địa phương em nói riêng có thế mạnh gì trong phát triển kinh tế. 
? Nếu được lựa chọn em sẽ chọn ngành nghề nào để phát triển trên quê hương
Bước 2. HS thảo luận nhóm 
- Thảo luận, tổng hợp
Bước 3. HS trình bày, bổ sung
Bước 4. Đánh giá, định hướng
(Những thế mạnh của từng ngàng nghề chúng ta sẽ tìm hiểu ở những chủ đề tiếp theo)
__________________________
      
